
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.Cần Thơ

2. Địa chỉ: 153H, Trần Hưng Đạo, An Phú, Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

3. Số điện thoại: 02923.733.844

4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thứ 2 - Thứ 6: 07h00-17h00

Thứ 7, CN, ngày Lễ: 07h00-11h00

5. Danh sách người được phê duyệt chính thức:

STT Họ và tên

Số

 Chứng chỉ 
hành nghề đã 

được cấp

Ghi chú

1 Châu Chiêu Hòa
000556/CT-

CCHN

2 Trần Thái Điền
000643/CT-

CCHN

3 Hồ Lê Hoài Nhân
000243/CT-

CCHN

4 Ngô Chí Tâm
001185/CT-

CCHN

5 Hà Văn Nam Anh
000381/CT-

CCHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

DANH SÁCH

Vị trí chuyên môn

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh Tai 
Mũi Họng - Phẫu thuật tạo 

hình

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ

BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG

Phạm vi
hoạt động

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh Tai 
Mũi Họng - Phẫu thuật tạo 

hình

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng
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STT Họ và tên

Số
 Chứng chỉ 

hành nghề đã 
được cấp

Ghi chúVị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Phạm vi
hoạt động

6 Đỗ Châu Minh Ngọc
000273/CT-

CCHN

7 Lê Minh Nhựt
003289/CT-

CCHN

8
Nguyễn Thụy Khánh 

Xuân

001606/CT-

CCHN

9 Phạm Xuân Huyên
001604/CT-

CCHN

10 Trần Minh Hạnh
003685/CT-

CCHN

11 Thái Thị Thùy Dung
004877/CT-

CCHN

12 Lê Thiện Chí
005286/CT-

CCHN

13 Trần Long Giang
002531/HAUG-

CCHN

14 Nguyễn Quốc Anh
005772/CT_CC

HN

15 Tiêu Hoàng Tâm
000016/HAUG-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng - 
Phẫu thuật tạo hình Tai mũi 

họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh gây 

mê hồi sức

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Chuyên khoa Gây mê hồi 
sức, Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh gây 

mê hồi sức

Chuyên khoa Gây mê hồi 
sức, Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng - 
Phẫu thuật tạo hình Tai mũi 

họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00
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STT Họ và tên

Số
 Chứng chỉ 

hành nghề đã 
được cấp

Ghi chúVị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Phạm vi
hoạt động

16
Nguyễn Vũ Khánh 

Linh

006209/CT-

CCHN

17 Dương Hữu Nghị
003529/BYT-

CCHN

18 Đỗ Hội
003531/BYT-

CCHN

19 Lê Nguyễn Châu Hà
003356/CT-

CCHN

20
Võ Nguyên Hồng 

Phúc

003472/BYT-

CCHN

Nhờ hỗ trợ 

chuyên môn

21 Nguyễn Kim Loan
004250/CT-

CCHN
Nhờ hỗ trợ 
chuyên môn

22 Trang Mỹ Dung
005770/CT-

CCHN

Nhờ hỗ trợ 

chuyên môn

23 Đặng Thị Ngọc Mai
005165/CT-

CCHN
Nhờ hỗ trợ 
chuyên môn

24
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc

005924/CT-

CCHN

Nhờ hỗ trợ 

chuyên môn

25 Bùi Minh Nghĩa
001111/CT-

CCHN
Nhờ hỗ trợ 
chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Chuyên khoa Gây mê hồi 
sức

Chuyên khoa Gây mê hồi 

sức

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Khám, chữa bệnh Nội khoa - 
Tai Mũi Họng

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Chuyên khoa Gây mê hồi 
sức

Chuyên khoa Gây mê hồi 

sức

Khám bệnh, chữa bệnh gây 
mê hồi sức

Khám bệnh, chữa bệnh gây 

mê hồi sức

Khám bệnh, chữa bệnh gây 
mê hồi sức

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Khám, chữa bệnh Nội khoa - 
Tai Mũi Họng

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Khám bệnh, chữa bệnh gây 
mê hồi sức

Khám bệnh, chữa bệnh gây 

mê hồi sức

Khám bệnh, chữa bệnh gây 
mê hồi sức
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STT Họ và tên

Số
 Chứng chỉ 

hành nghề đã 
được cấp

Ghi chúVị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Phạm vi
hoạt động

26 Nguyễn Ngọc Hoài
001179/CT-

CCHN

27 Vũ Văn Bình
001151/CT-

CCHN

28 Lê Văn Hải
001146/CT-

CCHN

29 Nguyễn Thanh Quốc
005280/CT-

CCHN

30 Huỳnh Thị Xuân Lan
001147/CT-

CCHN

31 Hoàng Thị Thủy
004164/KG-

CCHN

32
Nguyễn Thị Hồng 
Phiến

504/CCHN-D-
SYT-CT

33 Hà Thị Vân Anh
309/CCHN-D-

SYT-CT

34 Trần Thị Ngọc Linh
1424/CCHN-D-

SYT-CT

Kỹ thuật viên hình ảnh

Thực hiện các kỹ thuật 
thông thường về Hình ảnh y 

học

Bảo quản, bán buôn thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc, bán 

lẻ thuốc, dược lâm sàng

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Bảo quản thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc; Bán lẻ thuốc

Bảo quản, bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc, bán 

lẻ thuốc, dược lâm sàng

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa về Gây mê hồi 

sức

Thực hiện các kỹ thuật 
thông thường về xét nghiệm

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về Hình ảnh y 
học

Chuyên khoa xét nghiệm

Thực hiện các kỹ thuật thông 
thường về Hình ảnh y học

Chuyên khoa xét nghiệm

Bảo quản, bán buôn thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc, bán 

lẻ thuốc, dược lâm sàng

Bảo quản, bán buôn thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc, bán 

lẻ thuốc, dược lâm sàng

Bảo quản thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc; Bán lẻ thuốc

Thực hiện các kỹ thuật 
chuyên khoa về Gây mê hồi 

sức

Thực hiện các kỹ thuật thông 
thường về xét nghiệm

Thực hiện các kỹ thuật thông 
thường về Hình ảnh y học

Kỹ thuật viên hình ảnh
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STT Họ và tên

Số
 Chứng chỉ 

hành nghề đã 
được cấp

Ghi chúVị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Phạm vi
hoạt động

35
Huỳnh Thị Bích 
Ngân

001173/CT-
CCHN

36 Lê Thị Trúc Ngân
001430/CT-

CCHN
nghỉ hưu từ 
tháng 7

37 Trần Yến Phương
001164/CT-

CCHN

38
Phương Lâm Minh 
Nguyệt

001172/CT-
CCHN

39 Đái Thị Huyền Trang
001178/CT-

CCHN

40 Nguyễn Thị Lệ Loan
001175/CT-

CCHN

41 Thiệu Thị Yến Ly
001200/CT-

CCHN

42 Trần Thị Ánh
000050/CT-

CCHN

43 Đái Minh Tú
001189/CT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản và kỹ thuật 

điều dưỡng chuyên khoa

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên khoa về Gây mê hồi 
sức

Thực hiện các kỹ thuật 
thông thường về Gây mê 

hồi sức

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về Gây mê 
hồi sức

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật 
điều dưỡng chuyên khoa

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Thực hiện các kỹ thuật thông 
thường về Gây mê hồi sức

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về Gây mê 

hồi sức

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản và kỹ thuật 

điều dưỡng chuyên khoa

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên khoa về Gây mê hồi 
sức

Thực hiện các kỹ thuật thông 

thường về Gây mê hồi sức

Thực hiện các kỹ thuật thông 
thường về Gây mê hồi sức

Thực hiện các kỹ thuật điều 
dưỡng chuyên khoa

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật 
điều dưỡng chuyên khoa

5



STT Họ và tên

Số
 Chứng chỉ 

hành nghề đã 
được cấp

Ghi chúVị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Phạm vi
hoạt động

44 Đinh Thị Thanh Lan
004090/CT-

CCHN

45
Huỳnh Phương 
Phụng

001550/CT-
CCHN

46 Đoàn Văn Bé Năm
003644/CT-

CCHN

47 Lý Ngọc Bảo Trung
003636/CT-

CCHN

48 Nguyễn Thị Thu Tâm
003632/CT-

CCHN

49 Lê Thị Thanh Xuân
001235/CT-

CCHN

50 Phạm Thị Nhung
003834/CT-

CCHN

51
Nguyễn Thị Hồng 
Xuân

001459/CT-
CCHN

52 Bùi Thị Mai
004522/CT-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của điều dưỡng 

qui định theo Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07/10/2015

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật 
thông thường vể Tai Mũi 

Họng

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật 
điều dưỡng chuyên khoa

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và một số kỹ 
thuật điều dưỡng chuyên 

khoa

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật thông 
thường vể Tai Mũi Họng

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của điều dưỡng qui 
định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07/10/2015

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và kỹ thuật 
điều dưỡng chuyên khoa

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản và một số kỹ 
thuật điều dưỡng chuyên 

khoa

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản

6



STT Họ và tên

Số
 Chứng chỉ 

hành nghề đã 
được cấp

Ghi chúVị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Phạm vi
hoạt động

53
Dương Lê Trung 

Hiếu

004043/CT-

CCHN

54
Huỳnh Thị Hồng 

Thoa

001236/CT-

CCHN

55 Trần Diễm Phương
001506/CT-

CCHN

56 Khưu Hải Thành
001507/CT-

CCHN

57 Nguyễn Huy Thanh
001176/CT-

CCHN

58 Võ Thị Bế
005015/CT-

CCHN

59 Châu Thanh Tuyền
001910/CT-

CCHN

60
Dương Lê Thị Ái 

Nhân

006562/CT-

CCHN

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản và một số kỹ 
thuật điều dưỡng chuyên 

khoa

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Thực hiện các kỹ thuật 

thông thường về gây mê hồi 
sức

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 
qui định theo Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07/10/2015

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 

chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 
Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật Điều 
dưỡng cơ bản

Thực hiện các kỹ thuật thông 

thường về gây mê hồi sức

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng qui 
định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07/10/2015

Thực hiện các kỹ thuật Điều 

dưỡng cơ bản và một số kỹ 
thuật điều dưỡng chuyên 

khoa

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng qui 
định theo Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV  ngày 07/10/2015

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của điều dưỡng 
qui định theo Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV  ngày 07/10/2015

7



STT Họ và tên

Số
 Chứng chỉ 

hành nghề đã 
được cấp

Ghi chúVị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Phạm vi
hoạt động

61 Trần Thị Huỳnh Duy
006667/CT-

CCHN

6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

Từ ngày Đến ngày
Hợp đồng 

thực 
hành

Nhân viên thử 
việc

1
Trương Nguyễn 
Minh Trí

Bác sĩ đa khoa

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
tai mũi họng

BS.CKI.Lê Minh Nhựt 06/07/2020 06/01/2022 X

2
Nguyễn Bùi Thế 

Nhiên
Bác sĩ đa khoa

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
tai mũi họng

BS.CKII.Ngô Chí Tâm 27/07/2020 27/01/2022 X

3 Bùi Kim Ngân Bác sĩ đa khoa
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng

BS.CKI.Hà Văn Nam Anh 06/08/2020 06/02/2022 X

4 Đỗ Tấn Minh Bác sĩ đa khoa
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
tai mũi họng

BS.CKII.Trần Thái Điền 10/08/2020 10/02/2022 X

5
Nguyễn Hồ Trung 
Tín

Bác sĩ đa khoa
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng

BS.CKII. Hồ Lê Hoài 
Nhân

17/08/2020 17/02/2022 X

6
Nguyễn Thị Thanh 
Thủy

Bác sĩ đa khoa
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng

TS.BS.Châu Chiêu Hòa 21/08/2020 21/02/2022 X

7 Trịnh Đình Tuấn Bác sĩ đa khoa

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
tai mũi họng

TS.BS.Châu Chiêu Hòa 24/08/2020 24/02/2022 X

Họ và Tên
Văn bằng 

chuyên môn
Số hợp 
đồng

Dự kiến Phạm 
vi cấp CCHN

Người hướng dẫn thực 
hành

TT

Thời gian thực hành Ghi chú

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của điều dưỡng qui 

định theo Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-BYT-
BNV  ngày 07/10/2015

Toàn thời gian: Sáng 07h00- 11h00, 
chiều 13h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 

Thứ 7, CN, Lễ: Sáng 07h00-11h00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của điều dưỡng 

qui định theo Thông tư liên 
tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV  ngày 07/10/2015

8



STT Họ và tên

Số
 Chứng chỉ 

hành nghề đã 
được cấp

Ghi chúVị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh(ghi cụ thể thời 

gian làm việc) 

Phạm vi
hoạt động

8 Võ Nguyễn Bảo Trân Bác sĩ đa khoa

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
tai mũi họng

BS.CKII.Trần Thái Điền 30/11/2020 30/05/2022 X

9
Nguyễn Thị Ngọc 

Linh
Bác sĩ đa khoa

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng

BS.CKI.hà Văn Nam Anh 16/12/2020 16/06/2022 X

10
Nguyễn Thị Thanh 

Hương
Bác sĩ đa khoa

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 
tai mũi họng

BS.CKII. Hồ Lê Hoài 

Nhân
16/12/2020 16/06/2022 X

11 Trần Diễm Hồng Bác sĩ đa khoa
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng

BS.CKI.Lê Minh Nhựt 21/12/2020 21/12/2022 X

12
Nguyễn Hoàng Anh 
Thư

Bác sĩ đa khoa
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng
TS.BS Châu Chiêu Hòa 04/01/2021 04/07/2022

Giám đốc

Diệp Mỹ Phương

Người lập danh sách

9


